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MACHINERY MALFUNCTION (BREAKDOWN) INSURANCE Xem BOILER AND MACHINERY INSURANCE.

Made Good

Số tiền bồi thường hàng hoá hy sinh

Trong trường hợp có hành động tổn thất chung, Người có tài sản bị hy sinh có quyền yêu cầu các chủ sở hữu tài sản hoặc các quyền lợi được cứu, nhờ có hành động hy sinh tổn thất chung đó phải đóng góp theo tỷ lệ. Giá trị của tài sản hy sinh được kê khai và vì Người khiếu nại được hưởng số tiền đóng góp, trên thực tế họ được hưởng số tiền đóng góp đó vì hành động tổn thất chung. Vì vậy, số tiền do Người khiếu nại đòi bồi thường được sau đó lại phải đóng góp vào tổn thất. Để đạt được điều này, giá trị đóng góp của tài sản bị hy sinh được tính bằng cách lấy giá trị cứu được khi tới địa điểm đến cộng với giá trị của phần đã hy sinh. Giá trị phần đã hy sinh được gọi là số tiền bồi thường hàng hoá hy sinh. Số tiền được bồi thường về hàng hoá là giá trị thực tế của hàng hoá đã hy sinh. Số tiền được bồi thường về tàu là chi phí sửa chữa hợp lý thiệt hại vì tổn thất chung. Người khiếu nại đòi bồi thường tổn thất chung có quyền hưởng lãi trên số tiền được bồi thường.

MAIL ORDER INSURANCE

Bảo hiểm qua bưu điện.

Bảo hiểm được đưa ra thị trường thông qua việc quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo, tạp chí, truyền hình và đài phát thanh. Bưu điện được sử dụng để thu thập giấy yêu cầu bảo hiểm và phân phát đơn bảo hiểm. Đại lý bảo hiểm không tham gia vào quá trình này.  

MAINTAINING A NUISANCE  Xem ATTRACTIVE NUISANCE.

MAINTENANCE BOND

Giấy cam kết  bảo hành.

Văn bản pháp lý do chủ thầu hoặc thợ thủ công cung cấp để bảo đảm rằng công việc đã hoàn thành không có khuyết tật và sẽ thực hiện các chức năng đã định trong một khoảng thời gian quy định.

MAJOR MEDICAL INSURANCE

Bảo hiểm y tế chính

Bảo hiểm phần chi phí y tế vượt quá mức chi trả quy định trong chương trình bảo hiểm y tế cơ bản. Sau khi  chương trình bảo hiểm y tế cơ bản đã trả hết giới hạn trách nhiệm, chương trình bảo hiểm y tế quan trọng trả các chi phí y tế có liên quan đến việc thuê phòng và tiền ăn ở bệnh viện, chi phí trả cho bác sỹ, các chi phí khác như chi phí băng bó, chi phí thuê phòng mổ, chi phí thuốc men, chi phí chụp X quang và chi phí chụp huỳnh quang. Có thể có  hạn mức trách nhiệm suốt đời. Thí dụ nếu hạn mức trách nhiệm suốt đời là 500 triệu đồng và người được bảo hiểm đã sử dụng 100 triệu đồng trong một năm nào đó thì giới hạn trách nhiệm suốt đời sẽ giảm xuống còn 400 triệu đồng. Xem thêm GROUP HEALTH INSURANCE; HEALTH INSURANCE; HEALTH MAINTENANCE ORGANIZATION (HMO).

MALICIOUS MISCHIEF

Hành động phá hoại cố ý.

Hành động cố ý làm hư hỏng hay phá huỷ tài sản của một người khác hoặc của một doanh nghiệp. Chủ sở hữu tài sản có thể mua bảo hiểm cho rủi ro này. Xem thêm HOMEOWNERS INSURANCE POLICY; PERSONAL AUTOMOBILE POLICY (PAP); SPECIAL MULTIPERIL INSURANCE (SMP); VANDALISM AND MALICIOUS MISCHIEF INSURANCE.

MALINGERING

ốm giả vờ.

Thủ đoạn của một cá nhân thực hiện để tiếp tục được nhận tiền trợ cấp mất thu nhập do thương tật, bằng cách viện lý do vẫn  còn bị ốm hoặc thương tổn.

MALPRACTICE LIABILITY INSURANCE

Bảo hiểm trách nhiệm sai sót trong hành nghề

Loại hình bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp dành cho người hành nghề trong một lĩnh vực chuyên môn nào đó. Loại hình bảo hiểm này thực hiện dưới hình thức bào chữa cho người hành nghề trong các vụ kiện về trách nhiệm, dù vụ kiện đó có hay không có cơ sở, và thay mặt người được bảo hiểm trả tiền bồi thường thiệt hại theo phán quyết của toà án trong phạm vi giới hạn trách nhiệm của đơn bảo hiểm. Xem thêm PROFESSIONAL LIABILITY INSURANCE.

MANAGED CARE
Chương trình kiểm soát y tế.

Chương trình  kiểm soát chi phí chăm sóc sức khoẻ của người sử dụng lao động thông qua việc phát hành sách hướng dẫn thực hành hoặc quy chế về việc cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế, cải tiến phương pháp giúp người sử dụng lao động và người lao động lựa chọn các cơ sở chăm sóc y tế. Mục tiêu của chương trình này là để tạo ra một chế độ hạch toán tài chính nhằm quản lý tác động của việc xử lý y tế đối với yêu cầu chữa bệnh của bệnh nhân lâm sàng và chất lượng cuộc sống của người bệnh. Một khi chế độ đó được hình thành, người sử dụng lao động và người lao động có thể đánh giá được cơ sở y tế nào hiệu quả hơn.    

MANAGER  Xem AGENCY MANAGER.

MANAGING PHYSICAN, HMO  Xem HEALTH MAINTENANCE ORGANIZATION (HMO).

M & C Xem MANUFACTURERS AND CONTRACTORS LIABILITY INSURANCE.

MANIFESTATION/ INJURY THEORY

Thuyết thương tật/ biểu lộ.

Thuyết khẳng định thương tật hay bệnh tật chỉ bắt đầu khi lần đầu tiên được nhận biết qua sự biểu hiện rõ ràng bên ngoài. Luận cứ này được dùng để xác định trường hợp thương tật thân thể nào đó có thuộc trách nhiệm bảo hiểm hay không.

MANUAL 

Sách hướng dẫn 

ấn phẩm quy định các quy tắc đánh giá rủi ro áp dụng cho một nghiệp vụ bảo hiểm nhất định, phân loại các rủi ro trong phạm vi nghiệp vụ bảo hiểm đó và tỉ lệ phí bảo hiểm cho mỗi loại rủi ro. Ví dụ: Sách hướng dẫn bảo hiểm nhân thọ chỉ rõ phương thức đóng phí bảo hiểm, lệ phí đơn bảo hiểm và phí bảo hiểm, và các giá trị tính trên 1 triệu đồng bảo hiểm để được hưởng giá trị giải ước và các quyền của đơn bảo hiểm đã đóng phí bảo hiểm đầy đủ  và đơn bảo hiểm nhân thọ kỳ hạn kéo dài khi kết thúc mỗi năm bảo hiểm. Xem thêm MANUAL RATE.

MANUAL RATE

Mức phí bảo hiểm hướng dẫn.

Giá trị công bố của mỗi đơn vị bảo hiểm, thông thường là mức phí bảo hiểm  tiêu chuẩn tính cho một rủi ro tiêu chuẩn. Xem thêm RATE MAKING.

MANUFACTURERS AND CONTRACTORS LIABILITY INSURANCE

Bảo hiểm trách nhiệm của người sản xuất và chủ thầu.

Bảo hiểm các rủi ro trách nhiệm phát sinh từ hoạt động sản xuất và/hoặc hoạt động thầu khoán đang diễn ra tại nơi tiến hành hoạt động sản xuất của người sản xuất (mọi địa điểm có hoạt động đang diễn ra) hoặc, trong trường hợp là chủ thầu, các hoạt động bên ngoài cơ sở làm việc tại nơi thi công. Loại trừ các họat động của chủ thầu độc lập, thiệt hại tài sản do nổ, sập đổ và thiệt hại tài sản ngầm dưới mặt đất. Có thể bảo hiểm thêm các hành động của người lao động cho người được bảo hiểm khi xây dựng các công trình mới, phá hủy các công trình cũ, và thay đổi quy mô và/hoặc địa điểm  của các công trình hiện có.

MANUFACTURERS OUTPUT INSURANCE

Bảo hiểm tài sản bên ngoài của người sản xuất. 

Bảo hiểm động sản của người sản xuất trên cơ sở mọi rủi ro khi tài sản đó ở bên ngoài cơ sở kinh doanh của người sản xuất.

MANUFACTURING INSURANCE Xem BUSINESS INTERRUPTION INSURANCE.

MANUSCRIPT INSURANCE

Bảo hiểm bằng đơn bảo hiểm viết tay

Loại bảo hiểm nhằm đáp ứng các yêu cầu đặc biệt của người được bảo hiểm khi không thể dùng một đơn bảo hiểm tiêu chuẩn để bảo hiểm cho bất động sản hay động sản. Đơn bảo hiểm viết tay thường được đại lý bảo hiểm viết tại chỗ (đại lý bảo hiểm này thường đại diện cho một công ty môi giới lớn) để phản ánh các điều khoản, điều kiện bảo hiểm đặc biệt.

MAP

Sơ đồ

Sơ đồ dùng trong bảo hiểm tài sản để xác định vị trí địa lý của tài sản. Sơ đồ cũng dùng để chỉ  các vùng tập trung nhiều rủi ro bảo hiểm và tác động tiềm ẩn của các rủi ro đó đối với công ty bảo hiểm, nếu xảy ra một  thảm họa như bão lốc.

MARGIN

Biên độ

Sự biến thiên về số tiền bồi thường phát sinh từ sự lựa chọn bất lợi cho người bảo hiểm.

Marine Adventure

Hành trình hàng hải

Hành trình hay thời gian mà tài sản có nguy cơ bị  các hiểm hoạ của biển. Điều 3 của Luật bảo hiểm hàng hải 1906 có định nghĩa rõ ràng và cụ thể hơn.

MARINE INSURANCE

Bảo hiểm hàng hải.

Bảo hiểm hàng hoá trong quá trình vận chuyển và các phương tiện vận chuyển đường thuỷ, đường bộ, và đường hàng không. Xem thêm INSTRUMENTALITIES OF TRANSPORTATION INSURANCE; OCEAN MARINE INSURANCE.

Marine Insurance Act 1906

Điều luật bảo hiểm hàng hải 1906

Luật có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 1907, hệ thống hoá các luật về bảo hiểm hàng hải đang áp dụng tại thời điểm đó.

MARINE INSURANCE CERTIFICATE

Giấy chứng nhận bảo hiểm hàng hải.

Mẫu đơn bảo hiểm đặc biệt in sẵn do người được bảo hiểm phát hành cho các chuyến hàng lẻ hay phục vụ  các mục đích khác theo một đơn bảo hiểm mở sẵn. Đơn bảo hiểm mở sẵn cho phép người được bảo hiểm mua bảo hiểm cho toàn bộ hoạt động kinh doanh bằng đường biển trong một thời gian xác định. Khi được yêu cầu cung cấp bằng chứng bảo hiểm cho một chuyến hàng cụ thể, hay phải bảo vệ hàng hóa hay tàu của khách hàng, người được bảo hiểm có thể cấp một giấy chứng nhận bảo hiểm dựa vào các điều kiện, điều khoản của đơn bảo hiểm mở sẵn.

MARINE INSURANCE OFFICERS PROTECTIVE  Xem OFFICERS PROTECTIVE MARINE INSURANCE.

Maritime Convention Act 1911

Điều luật Công ước hàng hải 1911

Trước khi Luật này có hiệu lực, các trường hợp đâm va mà hai tàu cùng có lỗi đã được giải quyết coi như mỗi tàu đều có lỗi ngang nhau. Mục đích của Luật này  quy định phải xác định mức độ lỗi để tính mức độ trách nhiệm. Nếu không thể xác định được mức độ lỗi, mỗi tàu được coi như có lỗi ngang nhau. Luật này không quy định trách nhiệm về thiệt hại sinh mạng hoặc thương tật cá nhân. Người khiếu nại về trách nhiệm này có thể đòi bất cứ chủ tàu nào hay cả hai chủ tàu phải chịu trách nhiệm đối với tài sản của họ.

MARKETING

Marketing

Tạo ra nhu cầu đối với các sản phẩm của công ty, phân phối sản phẩm đó và cung cấp dịch vụ cho khách hàng mua sản phẩm đó. Mọi công việc nghiên cứu và phát triển, hiệu quả hoạt động khai thác bảo hiểm và khả năng thanh toán bồi thường nhanh sẽ ít có giá  trị nếu không có ai muốn mua các sản phẩm bảo hiểm. Đại lý bảo hiểm và các phòng Marketing là tiêu điểm của mọi hoạt động bán hàng trong phạm vi một công ty bảo hiểm, và liên quan đến tất cả các phương diện hoạt động của công ty như (1) tạo ra  nguồn thu phí bảo hiểm để đầu tư vào các hoạt động kinh doanh chứng khoán, bất động sản và thế chấp (2) tổ chức các đợt bán hàng để Phòng khai thác bảo hiểm kiểm định và thực hiện các dịch vụ phục vụ người tham gia bảo hiểm (3) tạo ra nhu cầu lưu giữ và tìm kiếm dữ liệu tại trung tâm xử lý dữ liệu của công ty (4)  dẫn đến những phân tích và quyết định mang tính pháp lý của phòng pháp chế và (5) tạo ra nhu cầu lập kế hoạch của công ty.

MARKETING REPRESENTATIVE  Xem SPECIAL AGENT.

MARKET RISK

Rủi ro thị trường

Rủi ro đầu tư liên quan đến tâm lý thị trường, thể hiện ở sự linh cảm đối với giá cổ phiếu của một công ty, trong nhiều trường hợp, không liên quan đến mức thu nhập hiện tại và tương lai trên mỗi cổ phiếu của công ty.

MARKET VALUE  Xem MARKET VALUE V. ACTUAL CASH VALUE.

MARKET VALUE ADJUSTMENT (MVA)

Điều chỉnh theo giá trị thị trường (MVA).

Tăng hoặc giảm phí hủy bỏ đơn bảo hiểm nhân thọ hay hợp đồng niên kim tuỳ theo tình hình thị trường tài chính lúc bấy giờ. Giá trị giải ước được điều chỉnh tăng lên nếu lãi suất trong đơn bảo hiểm lớn hơn lãi suất hiện hành và vì vậy, nếu lãi suất giảm sau ngày mua đơn bảo hiểm nhân thọ nói trên hay hợp đồng niên kim, phí hủy bỏ sẽ ít hơn phí đã công bố. Ngược lại, giá trị giải ước được điều chỉnh giảm xuống nếu lãi suất trong đơn bảo hiểm  ít hơn lãi suất hiện tại trên đồng tiền mới và vì vậy, nếu lãi suất tăng lên sau ngày mua đơn bảo hiểm hay hợp đồng niên kim, phí hủy bỏ sẽ lớn hơn phí đã công bố.

MARKET VALUE CLAUSE

Điều khoản giá trị thị trường

Một điều khoản trong đơn bảo hiểm tài sản. Điều khoản đó ấn định số tiền mà người bảo hiểm phải bồi thường cho người được bảo hiểm về tài sản bị thiệt hại hay phá hủy, căn cứ vào giá cả mà  người mua tự nguyện có thể sẽ trả cho người bán tự nguyện, để mua tài sản đó, khác với giá trị  bằng tiền thực tế của tài sản bị thiệt hại hay phá hủy. Xem thêm MARKET VALUE V. ACTUAL CASH VALUE.

MARKET VALUE v. ACTUAL CASH VALUE

So sánh giữa giá trị thị trường và giá trị bằng tiền thực tế.

Giá trị tài sản, xác định theo giá mà người mua tự nguyện có thể sẽ trả cho người bán tự nguyện về tài sản mua của người đó, so sánh với chi phí thay thế tài sản bị thiệt hại và phá hủy, trừ khấu hao và hao mòn vô hình. Thông thường, nguyên tắc chi phí thay thế được áp dụng trong đơn bảo hiểm tài sản để bồi thường cho người được bảo hiểm về tài sản bị thiệt hại hay phá hủy. Xem thêm MARKET VALUE CLAUSE.

MASS MARKETING  Xem MASS MERCHANDISING.

MASS MERCHANDISING

Bán bảo hiểm cho cả nhóm 

Bảo hiểm cho một nhóm người trong cùng một đơn bảo hiểm. Thông thường,  đó là các thành viên của cùng một công ty, một hiệp hội hay một tổ chức kinh doanh. Trong chương trình đóng góp, phí bảo hiểm do nhóm nộp cho công ty bảo hiểm bằng cách trừ vào lương.

MASS UNDERWRITING

Đánh giá rủi ro cho cả nhóm

Đánh giá các đặc điểm nhân khẩu học của cả nhóm (như là tuổi, giới tính, bệnh tật, tỉ lệ chết), khác với đánh giá theo từng cá nhân trong nhóm đó. Xem thêm MASS MERCHANDISING.

MASTER CONTRACT  Xem MASTER POLICY.

MASTER POLICY

Đơn bảo hiểm chính (gốc)

Bảo hiểm một nhóm người trong một đơn bảo hiểm chung do công ty bảo hiểm cấp cho người sử dụng lao động. Các thành viên trong nhóm nhận được giấy chứng nhận bảo hiểm, xác nhận tư cách thành viên của nhóm, trong đó tóm tắt các quyền lợi bảo hiểm được hưởng. Xem thêm GROUP HEALTH INSURANCE; GROUP LIFE INSURANCE.

MASTER-SERVANT RULE

Quy tắc chủ- thợ

Quy định rằng người sử dụng lao động phải chịu trách nhiệm về những hành động bất cẩn hay sai sót của những người lao động  gây thiệt hại về người hoặc thiệt hại tài sản cho người thứ ba, nếu những hành động đó xảy ra trong quá trình làm việc.

MATCHING

Nguyên tắc tương đồng

Tài sản và trách nhiệm của một công ty bảo hiểm phải cùng tăng giảm trên cơ sở tỉ lệ.  Kỳ hạn của tài sản và của trách nhiệm phải tương tự như nhau. Ví dụ: một đơn bảo hiểm có hiệu lực trong 12 tháng phải được bảo đảm bằng tài sản tồn tại trong suốt thời gian 12 tháng. Khi lãi suất tăng lên, công ty bảo hiểm phải  trả lãi cao hơn cho người có đơn bảo hiểm, lãi đầu tư được hưởng sẽ tăng lên theo tỉ lệ.

MATCHED SET OR PAIR INSURANCE  Xem SET CLAUSE (PAIR OR SET CLAUSE).

MATERIAL BOND

Giấy cam kết cung cấp nguyên vật liêu

Giấy cam kết phát hành cho chủ thầu cam kết  rằng người cung cấp (người ký giấy cam kết) sẽ cung cấp tất cả các nguyên liệu cần thiết để hoàn thành dự án theo hợp đồng đã ký kết.

MATERIAL FACT Xem MATERIAL MISREPRESENTATION.

MATERIAL MISREPRESENTATION

Cung cấp thông tin sai sự thật

Cố tình cung cấp cho công ty bảo hiểm những thông tin sai sự thật vì nếu công ty bảo hiểm biết sự thực thì công ty bảo hiểm sẽ không nhận bảo hiểm rủi ro đó. Cung cấp thông tin sai sự thật là căn cứ để công ty bảo hiểm hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm. Xem thêm CONCEALMENT.

MATURED 

Đã đáo hạn

Thuật ngữ mô tả thời gian thanh toán số tiền bảo hiểm (số tiền ghi trên đơn bảo hiểm) sau khi người được bảo hiểm chết hoặc sau khi giá trị giải ước của đơn bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp bằng số tiền ghi trong đơn bảo hiểm.

MATURITY DATE

Ngày đến hạn

Thời điểm chi trả các quyền lợi quy định trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp sau khi người được bảo hiểm chết hoặc hợp đồng bảo hiểm hết hạn.

MATURITY FUNDING CONTRACT

Chương trình hưu trí đáo hạn ngay

Một dạng của chương trình trợ cấp hưu trí, theo đó, khi nghỉ hưu, trợ cấp hưu trí hàng năm được mua vào lúc nghỉ hưu bằng cách đóng phí bảo hiểm một lần cho công ty bảo hiểm.

MATURITY VALUE

Giá trị đáo hạn

Số tiền quy định mà người được bảo hiểm nhận được khi hết hạn hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp (thông thường là mệnh giá của đơn bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp), hoặc số tiền người sở hữu đơn bảo hiểm nhân thọ thông thường nhận được (thường là cá nhân được bảo hiểm) khi người đó sống tới một độ tuổi nhất định.

MAXIMUM

Số tiền bảo hiểm tối đa

Tổng số tiền bảo hiểm mà người được bảo hiểm có thể được trả.

MAXIMUM BENEFIT Xem BENEFIT FORMULA; COINSURANCE.

MAXIMUM DEDUCTIBLE CONTRIBUTION

Số tiền đóng góp khấu trừ tối đa

Hạn mức mà luật pháp cho phép đối với các chương trình bảo hiểm trích từ lương của người lao động. Nhiều chương trình trợ cấp hưu trí cho phép người lao động được dành riêng một khoản tiền trước thuế để đưa vào tài khoản  hưu trí của công ty tài trợ, thông thường số tiền này tương ứng với khoản tiền  đóng góp của công ty. Tuy nhiên, số tiền mà người lao động đóng góp được điều chỉnh bằng luật. 

MAXIMUM FAMILY BENEFIT Xem COORDINATION OF BENEFITS; GROUP HEALTH INSURANCE.

MAXIMUM FORESEEABLE LOSS (MFL)

Tổn thất lớn nhất có thể thấy trước (MFL)

Số tiền tổn thất lớn nhất có thể ước tính được trong trường hợp xấu nhất, theo đó người ta ước tính tổng số tiền lớn nhất có thể bị mất nếu xảy ra bão hoặc một vụ đại hoả hoạn.

MAXIMUM POSSIBLE LOSS Xem MAXIMUM FORESEEABLE LOSS (MFL).

MAXIMUM PROBABLE LOSS (MPL)

Tổn thất lớn nhất có thể xảy ra (MPL)

ước tính giá trị lớn nhất có thể bị mất trong các trường hợp thực tế. Thí dụ như xảy ra cháy hoặc một rủi ro khác, nhưng hệ thống phun nước tự động hoạt động và đội cứu hoả ứng cứu kịp thời.

McCARRAN-FERGUSON ACT (PUBLIC LAW 15)

Điều luật McCARRAN-FERGUSON (Công luật 15).

Luật liên bang năm 1945 trong đó Quốc hội Mỹ quy định rằng các bang có thể tiếp tục kiểm soát ngành bảo hiểm. Tuy nhiên, trong những năm gần đây Quốc hội Mỹ đã mở rộng các hoạt động bảo hiểm của Chính phủ liên bang sang lĩnh vực  bảo hiểm lũ lụt, bảo hiểm mùa màng liên bang và bảo hiểm bạo loạn và xung đột dân sự. Xem thêm SOUTH-EASTEN UNDERWRITERS ASSOCIATION (SEUA) CASE.

MEAN Xem EXPECTED LOSS.

MEAN RESERVE

Dự  phòng trung bình.

Dự phòng đầu kỳ cộng với dự trữ cuối kỳ chia cho hai trong một năm định giá quỹ dự phòng.

MEASUREMENT Xem LOSS DEVELOPMENT; LOSS FREQUENCY METHOD; LOSS TRENDS.

Measure of Indemnity

Mức độ  bồi thường

Mức độ trách nhiệm của Người bảo hiểm đối với tổn thất. Mức độ này dựa vào tổn thất mà Người được bảo hiểm phải gánh chịu, nhưng luôn luôn phụ thuộc vào giới hạn được thoả thuận trong đơn bảo hiểm.

MEDIAN

Số trung vị.

Trung vị là một loại chỉ tiêu đo xu hướng hội tụ. Nó là lượng biến của đơn vị đứng ở vị trí chính giữa trong dãy số lượng biến, chia số đơn vị trong dãy số thành hai phần bằng nhau. Ví dụ, trong dãy số 1,7,10,12,14,17,19, 20 và 22, số trung vị là 14.

MEDIATION

Trung gian hoà giải.

Trường hợp các bên đồng ý tham gia vào việc thương lượng hoà giải thông qua sự hướng dẫn của một chuyên gia trung gian. Tham gia hoà giải không có nghĩa là các bên chấp nhận ý kiến của người hoà giải. và người trung gian hoà giải không có quyền áp đặt ý kiến của mình. Quá trình hoà giải có thể chấm dứt theo quyết định của một trong hai bên không cần có lý do. Ưu điểm của quá trình này là người khiếu nại có thể nhanh chóng đạt kết quả và do đó, có thể thanh toán các hoá đơn y tế và được hoàn trả tiền lương đã mất.

MEDICAID

Chương trình hỗ trợ y tế.

Chương trình giúp đỡ người nghèo. Đây là một chương trình của chính phủ nhằm hỗ trợ y tế cho những người già, người mù và người tàn tật và những gia đình có con sống phụ thuộc, không thể tự trả tiền cho sự hỗ trợ đó. Tiền trợ cấp có thể rất khác nhau giữa các nước.

MEDICAL  Xem MEDICAL EXAMINATION.

MEDICAL EXAMINATION

Khám sức khoẻ.

Kiểm tra sức khỏe của những người muốn mua bảo hiểm nhân thọ và/hoặc bảo hiểm y tế để xác định xem họ có đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hiểm của công ty bảo hiểm không hay bị xếp vào loại dưới tiêu chuẩn hoặc không đủ điều kiện bảo hiểm. Việc khám sức khoẻ do các nhân viên y tế được công ty bảo hiểm lựa chọn thực hiện và do công ty bảo hiểm trả tiền. Việc khám sức khoẻ cũng có thể được dùng để xác định mức độ thương tật, phục vụ mục đích bảo hiểm.

MEDICAL EXAMINER

Người khám sức khoẻ.

Thầy thuốc tiến hành khám sức khoẻ cho người yêu cầu bảo hiểm nhân thọ và/hoặc bảo hiểm y tế. Thầy thuốc này được công ty bảo hiểm lựa chọn và do công ty bảo hiểm trả tiền.

MEDICAL EXPENSE BENEFITS Xem COORDINATION OF BENEFITS; GROUP HEALTH INSURANCE; HEALTH INSURANCE CONTRACT; HEALTH MAINTENANCE ORGANIZATION (HMO); MAJOR MEDICAL INSURANCE.

MEDICAL EXPENSE INSURANCE  Xem COORDINATION OF BENEFITS; GROUP HEALTH INSURANCE; HEALTH INSURANCE CONTRACT; HEALTH MAINTENANCE ORGANIZATION (HMO).

MEDICAL INFORMATION BUREAU (MIB)

Phòng thông tin y tế (MIB).

Trung tâm lưu trữ trong máy tính các hồ sơ sức khoẻ của những người yêu cầu  bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm y tế tại các công ty thành viên của MIB. Thí dụ, hồ sơ sức khoẻ của một người yêu cầu bảo hiểm của một công ty thành viên MIB ở Atlanta, bang Georgia luôn sẵn có để sử dụng cho một công ty thành viên khác của MIB ở Shreveport, bang Louisiana. Phòng thông tin y tế (MIB) được thành lập để đề phòng sự man trá của những người yêu cầu bảo hiểm.    

MEDICAL PAYMENTS INSURANCE

Bảo hiểm chi phí y tế.

Một điều khoản trong  đơn bảo hiểm trách nhiệm và phần bảo hiểm trách nhiệm của các đơn bảo hiểm trọn gói, như  đơn bảo hiểm trách nhiệm dân sự mô tô (PAP), đơn bảo hiểm này bồi thường chi phí y tế không cần xét đến lỗi. Người được bảo hiểm không được thừa nhận trách nhiệm đối với thương tật gây ra cho bên khác và cũng không được yêu cầu bên bị thương từ bỏ quyền kiện người được bảo hiểm.

MEDICAL PAYMENTS TO OTHERS INSURANCE Xem HOMEOWNERS INSURANCE POLICY - SECTION II (LIABILITY COVERAGE).

MEDICAL SPENDING ACCOUNT

Tài khoản chi tiêu y tế.

Một loại của tài khoản chi tiêu linh hoạt. Xem thêm FLEXIBLE SPENDING ACCOUNT - HEALTH CARE/DEPENDENT CARE EXPENSES.

MEDICARE

Chương trình chăm sóc sức khoẻ (Mỹ).

Chương trình được thông qua năm 1965 dưới tiêu đề XVIII của Luật Bảo hiểm Xã hội sửa đổi năm 1965, nhằm cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế cho những người từ 65 tuổi trở lên. Chương trình này gồm có hai phần: Phần A- Bảo hiểm chi phí nằm viện và Phần B- Bảo hiểm y tế bổ sung. Những công nhân nghỉ hưu được phép nhận các khoản tiền trợ cấp của bảo hiểm xã hội, và những người sống phụ thuộc vào họ cũng được phép hưởng một phần bảo hiểm chi phí nằm viện. Chương trình này được trả bằng thuế tiền lương của người lao động và những công nhân được bảo hiểm. Bảo hiểm y tế bổ sung là bảo hiểm tự nguyện đối với các dịch vụ của bác sỹ. Những người tham gia vào chương trình này đóng phí bảo hiểm hàng tháng. Những người dưới 65 tuổi bị thương tật và đã được nhận tiền trợ cấp thương tật của bảo hiểm xã hội trong 24 tháng liên tục cũng có thể mua bảo hiểm này.

MEDICARE GAP INSURANCE  Xem  MEDICARE.

MEDICARE SUPPLEMENTARY INSURANCE Xem MEDIGAP INSURANCE.

MEDICARE SUPPLEMENT INSURANCE

Bảo hiểm bổ sung cho chương trình chăm sóc y tế.

Hai loại đơn bảo hiểm cơ bản do các công ty bảo hiểm y tế bán: (1) Bảo hiểm bổ sung chương trình chăm sóc sức khoẻ, và (2) Bảo hiểm bọc lót chương trình chăm sóc sức khoẻ. 

MEDICARE WRAPAROUND INSURANCE

Bảo hiểm bọc lót chương trình chăm sóc y tế.

Loại bảo hiểm đóng vai trò bổ sung cho Chương trình chăm sóc sức khoẻ bằng cách sẽ thanh toán các mức khấu trừ và số tiền đồng bảo hiểm mà người nhận của Chương trình chăm sóc sức khoẻ phải trả. Ngoài ra, một số đơn bảo hiểm thanh toán cả chi phí nằm viện và các chi phí chăm sóc bệnh nhân tại nhà sau khi hết hạn mức của Chương trình chăm sóc sức khoẻ. 

MEDIGAP INSURANCE (MEDICARE SUPPLEMENTARY INSURANCE)

Bảo hiểm bổ sung chương trình chăm sóc y tế.

Đơn bảo hiểm được thiết kế  để đóng vai trò bổ sung cho Chương trình chăm sóc y tế. Việc bổ sung này được thực hiện dưới hình thức các quyền lợi bổ sung cho Chương trình chăm sóc y tế. Các quyền lợi bổ sung được thực hiện dưới hình thức thanh toán các chi phí y tế đã phát sinh, nhưng loại trừ các mức khấu trừ của Chương trình chăm sóc y tế bằng việc giới hạn về các chi phí y tế được duyệt, giới hạn về thời gian và loại dịch vụ chăm sóc trong các cơ sở chăm sóc, và giới hạn vì các yêu cầu phân chia chi phí khác nhau. Hầu hết các đơn bảo hiểm này nói chung đều trả dưới 100% các chi phí không được bảo hiểm theo Chương trình chăm sóc y tế. Luật yêu cầu các công ty bảo hiểm bán đơn bảo hiểm bổ sung Chương trình chăm sóc y tế phải có thời hạn ghi tên công khai là 6 tháng cho các cá nhân lần đầu tham gia Phần B của Chương trình chăm sóc y tế ở độ tuổi 65  trở lên. Tuy nhiên, các công ty bảo hiểm có thể loại trừ các bệnh sẵn có ra khỏi phạm vi bảo hiểm trong thời gian đầu, nhưng không quá 6 tháng. 
MEMORANDUM CLAUSE

Điều khoản ghi nhớ.

Một điều khoản trong các đơn bảo hiểm hàng hoá vận chuyển. Điều khoản này hạn chế trách nhiệm của một công ty bảo hiểm đối với các tổn thất bộ phận; công ty bảo hiểm chỉ chịu trách nhiệm đối với những tổn thất vượt quá tỷ lệ phần trăm quy định của giá trị hàng hoá.

Men of War 

Tàu chiến

Xuất hiện trong mẫu đơn bảo hiểm S.G như là một hiểm hoạ chiến tranh. Tàu chiến ở đây bao gồm mọi tàu sử dụng cho mục đích chiến tranh. Thuật ngữ này không bao giờ được sử dụng trong các điều khoản chiến tranh tiêu chuẩn và với việc bãi bỏ mẫu đơn S.G, hiểm hoạ  này không còn đựơc coi là một hiểm hoạ thuộc đơn bảo hiểm. 

MERCANTILE OPEN-STOCK BURGLARY INSURANCE

Bảo hiểm trộm cắp hàng hoá ngoài trời.

Loại bảo hiểm thiệt hại do hành động tội phạm làm hỏng hay phá huỷ tài sản, và tài sản bị tổn thất do trộm cắp, dù vụ trộm có thành công hay không. Có một điều khoản bổ sung để bảo hiểm hàng hoá bị mất trộm bằng cách đột nhập vào nhà. Đối tượng bảo hiểm là hàng hoá, thiết bị, đồ đạc lắp đặt cố định, đồ đạc có thể chuyển dịch để ngoài trời trong phạm vi của doanh nghiệp. Mức đồng bảo hiểm từ 40% đến 80%.

MERCANTILE ROBBERY INSURANCE:

Bảo hiểm trộm cắp thương mại.

Loại bảo hiểm này có thể mua được theo 2 mẫu đơn bảo hiểm áp dụng đối với hành động trộm cắp thực sự đã xảy ra hoặc cố gắng thực hiện nhằm trộm cắp tiền bạc, chứng khoán hay tài sản khác. Mẫu đơn bảo hiểm thứ nhất, áp dụng với trường hợp nếu vụ trộm cắp xảy ra trong phạm vi của doanh nghiệp. Mẫu đơn bảo hiểm thứ hai áp dụng trong trường hợp người chuyên chở hàng của doanh nghiệp bị mất trộm ở bên ngoài phạm vi của doanh nghiệp. Có một điều khoản bổ sung bảo hiểm trường hợp người lao động bị mất trộm những tài sản doanh nghiệp giao cho họ  quản lý  ở nhà riêng của họ. 

MERCANTILE SAFE BURGLARY INSURANCE

Bảo hiểm trộm cắp két sắt thương mại.

Bảo hiểm  trường hợp két sắt của doanh nghiệp bị cậy phá  khi để ở trong hoặc bên ngoài phạm vi của doanh nghiệp, và tài sản bị lấy trộm khỏi két sắt đó. Bảo hiểm  cả trường hợp nhà cửa của doanh nghiệp bị hư hại do đã xảy ra hoặc đã cố gắng thực hiện hành động trộm cắp. Mức phí bảo hiểm có thể được giảm do có các biện pháp đề phòng như hệ thống tự động báo trộm cắp, đội bảo vệ, và các biện pháp đề phòng khác. Không có yêu cầu về đồng bảo hiểm và mức khấu trừ.  

MERCHANT MARINE ACT Xem JONES ACT.

Merchant Shipping Act

Điều luật thương mại hàng hải

Là Luật thương mại hàng hải 1894, song khi được đề cập tới, có nghĩa là  bao gồm các điều luật sửa đổi và bổ sung khác nhau. Đây là Luật đầu tiên của Anh về thương mại hàng hải.

MERGER, CONSOLIDATION OR REORGANIZATION OF PLAN SPONSOR

Sát nhập, hợp nhất hoặc cải tổ của người tài trợ chương trình.

Sự thay đổi tính chất của người sử dụng lao động hoặc tổ chức khác tài trợ cho một chương trình trợ cấp hưu trí đủ điều kiện (ưu đãi thuế). Chương trình phải bảo đảm các quyền lợi đã quy định cho những người tham gia chương trình trong trường hợp có sự sát nhập, mua lại hoặc thay đổi vị thế của người sử dụng lao động. Thí dụ, giá trị của các quyền lợi không thể bị giảm xuống do có sự sát nhập. 

MERIT RATE Xem MERIT RATING.

MERIT RATING
Định phí bảo hiểm theo chất lượng khách hàng.
Cơ chế định phí bảo hiểm  riêng cho từng khách hàng căn cứ vào tình hình tổn thất của khách hàng trong quá khứ. Xem thêm PROSPECTIVE RATING; RETROSPECTIVE RATING.

MESSENGER INSURANCE Xem MESSENGER ROBBERY INSURANCE.

MESSENGER ROBBERY INSURANCE

Bảo hiểm trộm cắp  đối với người chuyên chở.

Bảo hiểm  người được uỷ quyền vận chuyển tài sản như  tiền, chứng khoán và các đồ vật quý giá khác ở bên ngoài phạm vi của doanh nghiệp.

MFL Xem MAXIMUM FORESEEABLE LOSS.

MIB Xem MEDICAL INFORMATION BUREAU.

MIDI TAIL

Thời hạn kéo dài trung bình sau hợp đồng.

Thời hạn khiếu nại tự động kéo dài thêm 5 năm, sau khi đơn bảo hiểm trách nhiệm trên cơ sở khiếu nại được thực hiện đã kết thúc. Trong thời gian này, người được bảo hiểm vẫn có quyền khiếu nại đòi bồi thường với điều kiện khiếu nại phải là hậu quả của sự kiện đã xảy ra trong vòng 60 ngày, kể từ ngày kết thúc đơn bảo hiểm nói trên. Xem thêm INCURRED BUT NOT REPORTED LOSSES (IBNR); LONG-TAIL LIABILITY.

MILITARY SERVICE EXCLUSION

Loại trừ  trường hợp  phục vụ trong quân đội.

Một điều khoản thông dụng trong  đơn bảo hiểm nhân thọ và đơn bảo hiểm y tế cấp ra trong thời chiến. Điều khoản này loại trừ các rủi ro chết, thương tật, ốm đau, tai nạn hoặc bệnh tật liên quan đến việc phục vụ trong quân đội. Điều khoản này thường được xoá bỏ khi có tuyên bố hoà bình. 

MILLION DOLLAR ROUND TABLE (MDRT)

Hội bàn tròn triệu đô-la (MDRT).

Hội các đại lý bảo hiểm nhân thọ đáp ứng được các tiêu chuẩn tối thiểu về bán bảo hiểm nhân thọ. Các tiêu chuẩn này được hội quy định  hằng năm. Mục tiêu chủ yếu của các đại lý bảo hiểm nhân thọ chuyên nghiệp là trở thành hội viên, nhằm nói lên thành tích bán bảo hiểm của cá nhân. 

Minimising Loss Clause

Điều khoản giảm thiểu tổn thất

Điều khoản này có trong Bộ điều  khoản hàng hoá của Hiệp hội các nhà bảo hiểm Luân đôn (1982) và bao gồm cả điều khoản Nghĩa vụ của Người được bảo hiểm và điều khoản từ bỏ.  
MINIMUM AMOUNT POLICY   Xem MINIMUM BENEFIT.

MINIMUM BENEFIT

Quyền lợi bảo hiểm tối thiểu.

Số tiền bảo hiểm tối thiểu của đơn bảo hiểm nhân thọ do  một công ty bảo hiểm sẽ nhận bảo hiểm  cho mọi người.

MINIMUM CONTINUATION PREMIUM

Phí tiếp tục bảo hiểm tối thiểu.

Số phí bảo hiểm tối thiểu cần thiết để duy trì hiệu lực của đơn bảo hiểm nhân thọ do không cần xét tới số liệu thống kê về tỷ lệ tử vong hiện hành, lãi suất và chi phí của công ty bảo hiểm. Loại phí bảo hiểm này thường có liên quan đến bảo hiểm nhân thọ phổ thông. 

MINIMUM CONTRIBUTION Xem MINIMUM PREMIUM PLAN.

MINIMUM DEPOSIT INSURANCE Xem FINAL INSURANCE (MINIMUM DEPOSIT INSURANCE)

MINIMUM DEPOSIT WHOLE LIFE INSURANCE

Bảo hiểm nhân thọ trọn đời với phí đặt cọc tối thiểu.

Bảo hiểm nhân thọ thông thường tạo ra giá trị giải ước của năm đầu tiên từ số phí bảo hiểm nộp năm đầu tiên. Với giá trị giải ước này, người được bảo hiểm có thể vay tiền để đóng phí bảo hiểm phải trả trong tương lai không tính lại khi tính thuế theo quy định của Sở thuế. 

MINIMUM GROUP

Nhóm tối thiểu.

Số người tối thiểu cần thiết để được công ty bảo hiểm cấp một đơn bảo hiểm. Số người tối thiểu là cần thiết, vì các khoản chi phí cố định về sổ sách, giấy tờ không phụ thuộc nhóm đó nhiều người hay ít người.

MINIMUM PREMIUM DEPOSIT PLAN Xem MINIMUM DEPOSIT WHOLE LIFE INSURANCE.

MINIMUM PREMIUM PLAN

Chương trình phí bảo hiểm tối thiểu.

Số phí bảo hiểm tối thiểu mà một công ty bảo hiểm có thể chấp nhận để cấp đơn bảo hiểm. Chi phí tối thiểu này là cần thiết để trang trải các chi phí cố định về sổ sách, giấy tờ.

MINIMUM STANDARDS

Tiêu chuẩn tối thiểu.

Các tiêu chuẩn thấp nhất mà một rủi ro phải đáp ứng, để có thể được bảo hiểm. Thí dụ, các công ty bảo hiểm nhân thọ thường yêu cầu người yêu cầu bảo hiểm cá nhân (không phải  nhóm) phải là người không bị mắc bệnh nan y.

MINI TAIL

Thời hạn kéo dài tối thiểu sau hợp đồng.

Khiếu nại được tự động kéo dài thêm 60 ngày. Sau khi đơn bảo hiểm trách nhiệm dựa trên cơ sở khiếu nại thực hiện đã kết thúc, trong thời gian này có thể đưa ra các khiếu nại đòi bồi thường. Xem thêm INCURRED BUT NOT REPORTED LOSSES (IBNR); LONG-TAIL LIABILITY.

MISCELLANEOUS EXPENSES

Tạp phí (các chi phí khác).

Các khoản viện phí thu thêm ngoài tiền thuê phòng và tiền ăn. Các chi phí này được bảo hiểm theo Chương trình nằm viện cơ bản (Basic Hospital Plan) thể hiện rõ giới hạn bảo hiểm được hoặc là dưới hình thức bội  số của số tiền trợ cấp hàng ngày về tiền thuê phòng và ăn uống hoặc là dưới hình thức một khoản tiền cố định. Chi phí được bảo hiểm bao gồm chi phí chụp X quang, tiền thuốc men, bông băng, tiền thuê phòng mổ và chi phí dịch vụ cấp cứu. Xem thêm GROUP HEALTH INSURANCE; HEALTH INSURANCE; HEALTH MAINTENANCE ORGANIZATION (HMO). 

MISCELLANEOUS VEHICLES COVERAGE

Bảo hiểm xe cơ giới khác.

Điều khoản bảo hiểm bổ sung cho đơn bảo hiểm xe ô tô tư nhân dùng để bảo hiểm các loại xe gắn động cơ khác như là xe phục vụ chơi gôn và mô tô thuộc sở hữu của người có đơn bảo hiểm.

Misconduct

Hành vi sai trái cố ý

Tổn thất có thể quy cho hành vi sai trái cố ý của Người được bảo hiểm bị loại trừ khỏi đơn bảo hiểm hàng hải theo quy định tại điều 55, Luật bảo hiểm hàng hải 1906. Xem thêm  Statutory Exclusions.

MISREPRESENTATION (FALSE PRETENSE)

Cung cấp thông tin sai sự thật.

ý định gian lận. Người được bảo hiểm có trách nhiệm trả lời trung thực mọi câu hỏi nêu trong Giấy yêu cầu bảo hiểm. Công ty bảo hiểm có thể huỷ bỏ đơn bảo hiểm nếu biết rõ sự thật. Thí dụ, trong Giấy yêu cầu bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe mô tô, nếu người được bảo hiểm khai rằng ô tô đó chỉ sử dụng để giải trí nhưng thực tế xe ô tô  đó lại để đua xe, Công ty bảo hiểm có thể huỷ bỏ đơn bảo hiểm này.

Missing Ship

Tàu mất tích

Tàu mất tích là tổn thất toàn bộ thực tế. Sau một khoảng thời gian hợp lý mà không nhận được tin tức của tàu thì được coi là Tàu mất tích. Thông thường tên tàu được niêm yết tại Lloyd's là tàu mất tích và trong thời bình nếu không có chứng cớ chứng minh tàu không bị mất tích, được coi là tổn thất do hiểm hoạ hàng hải. Hàng hoá được bảo hiểm trên tàu mất tích cũng được coi như bị tổn thất toàn bộ thực tế.

MISSTATEMENT OF AGE

Khai sai tuổi.

Người yêu cầu bảo hiểm khai báo ngày sinh liên quan đến đơn bảo hiểm nhân thọ hoặc đơn bảo hiểm y tế. Nếu công ty bảo hiểm phát hiện thấy người yêu cầu bảo hiểm đã khai sai tuổi, sẽ điều chỉnh phạm vi bảo hiểm để phản ánh đúng độ tuổi tương ứng với số phí bảo hiểm đã đóng.

MISSTATEMENT OF AGE OR SEX CLAUSE Xem MISSTATEMENT OF AGE.

MIXED AGENCY

Đại lý bảo hiểm hỗn hợp.

Đại lý bán  bảo hiểm cho cả hai loại công ty: công ty cổ phần bảo hiểm và công ty bảo hiểm tương hỗ.

MIXED INSURANCE COMPANY

Công ty bảo hiểm hỗn hợp.

Công ty bảo hiểm kết hợp hai hình thức sở hữu: cổ phần và tương hỗ. Công ty cổ phần bảo hiểm thuộc sở hữu của các cổ đông, ngược lại công ty bảo hiểm tương hỗ thuộc sở hữu của những người có đơn bảo hiểm. Như vậy, một công ty bảo hiểm hỗn hợp, một phần thuộc sở hữu của các cổ đông và một phần thuộc sở hữu của những người có đơn bảo hiểm. Hầu hết các công ty bảo hiểm hỗn hợp đều cấp các đơn bảo hiểm có tham gia chia lãi và không tham gia chia lãi.

MIXED PERILS

Rủi ro hỗn hợp.

Những loại rủi ro khác nhau được bảo hiểm trong cùng một đơn bảo hiểm.

Mixed Policies

Đơn bảo hiểm hỗn hợp

Đơn bảo hiểm hỗn hợp là đơn bảo hiểm cho cả chuyến hành trình và thời hạn hành trình. Trước khi luật thuế tem của Anh được sửa đổi vào tháng 8 năm 1959, cần phải phân biệt loại đơn bảo hiểm này với đơn bảo hiểm hàng hải thông thường do nảy sinh vấn đề về thuế tem. Hiện nay, các đơn bảo hiểm hàng hải thông thường của Anh không còn phải đóng thuế tem nữa.

Mixed Sea and Land Risks

Rủi ro trên biển và trên đất liền kết hợp

Luật bảo hiểm hàng hải 1906 quy định đơn bảo hiểm hàng hải có thể được mở rộng để bảo hiểm cả các rủi ro trên đất liền, hoặc các rủi ro nội thuỷ có thể xảy ra cho bất kỳ chuyến hành trình đi biển nào. Đơn bảo hiểm hàng hải cũng có thể được sử dụng cho cả việc đóng tàu hoặc công việc tương tự.

MOBILE EQUIPMENT INSURANCE Xem CONTRACTORS EQUIPMENT FLOATER.

MOBILE HOME INSURANCE

Bảo hiểm nhà lưu động.

Một loại bảo hiểm tương tự như đơn bảo hiểm chủ hộ gia đình, trong đó Phần I bảo hiểm tài sản và Phần II bảo hiểm trách nhiệm.

1. Phần I (Tài sản): Mức A - Bảo hiểm kết cấu của ngôi nhà lưu động; Mức B - Bảo hiểm tài sản cá nhân không liệt kê; Mức C - Bảo hiểm bổ sung ngoài kết cấu của ngôi nhà lưu động bao gồm cả thiết bị; Mức D - Chi phí sinh hoạt bổ sung.

2. Phần II (Trách nhiệm): Mức E - Bảo hiểm trách nhiệm đối với những hành vi và/hoặc sai sót của cá nhân; Mức F - Các chi phí y tế trả cho người khác.

MODE

Phương thức (thanh toán).

Cách thức thanh toán phí bảo hiểm; thí dụ, thanh toán phí bảo hiểm hàng năm, nửa năm, hàng quý hoặc hàng tháng.

MODE OF ENTRY

Cách thức xâm nhập.

1. Cách thức xâm nhập bất hợp pháp để thực hiện một hành vi tội phạm. Nếu người có đơn bảo hiểm chủ hộ gia đình khiếu nại đòi bồi thường đồ kim hoàn hoặc tấm thảm bị mất hoặc nếu một chủ doanh nghiệp khiếu nại đòi bồi thường thiệt hại do kẻ phá hoại gây ra, Người bảo hiểm phải xác minh xem kẻ phá hoại hoặc kẻ trộm đã xâm nhập như thế nào. Cách thức xâm nhập là điều quan trọng để (a) xác định người nào đó đã thực sự xâm nhập vào nhà và (b) xác minh xem người có đơn bảo hiểm có mẫn cán hợp lý hay không.

2. Con đường lây nhiễm chất độc vào cơ thể con người, như là hít, tiêm, tiêu hoá hoặc hấp thụ.

MODIFICATION OF CONTRACT

Sửa đổi hợp đồng.

Điều chỉnh  hợp đồng bảo hiểm tiêu chuẩn cho thích hợp với những nhu cầu đặc biệt. Các mẫu hợp đồng bảo hiểm tiêu chuẩn không đáp ứng được mọi nhu cầu, nhưng người khai thác bảo hiểm, môi giới bảo hiểm hoặc công ty bảo hiểm có thể sửa đổi hợp đồng theo yêu cầu của người được bảo hiểm. Người quản lý rủi ro có thể yêu cầu sửa đổi các điều khoản trong đơn bảo hiểm tài sản và bảo hiểm trách nhiệm, để đáp ứng các yêu cầu của doanh nghiệp. Một số người quản lý rủi ro thậm chí còn soạn thảo riêng hợp đồng bảo hiểm của họ. Nhiều người bảo hiểm soạn thảo hợp đồng riêng của mình, không sử dụng các mẫu đơn bảo hiểm do Cơ quan định phí bảo hiểm đưa ra.

MODIFICATION RATING (MERIT RATING)

Điều chỉnh tỷ lệ phí bảo hiểm (Định phí bảo hiểm theo chất lượng khách hàng).

Phương pháp xác định phí bảo hiểm tài sản bằng cách sửa đổi hoặc điều chỉnh mức phí bảo hiểm hướng dẫn cho phù hợp với các loại rủi ro khác nhau. Việc sửa đổi có thể dựa vào số liệu thống kê tổn thất trước đây hoặc số liệu thống kê tổn thất dự tính. Có 3 cách điều chỉnh tỷ lệ phí bảo hiểm, đó là định phí theo kinh nghiệm, định phí bảo hiểm hiệu lực lùi, và định phí bảo hiểm theo biểu phí riêng. 

MODIFIED CASH REFUND ANNUITY

Niên kim hoàn phí cải biến

Một hình thức niên kim hoàn phí được dùng trong các chương trình trợ cấp hưu trí đóng góp hoặc chương trình trợ cấp người lao động. Khi những người lao động tham gia chương trình chết trước khi nhận được toàn bộ số tiền đóng góp của họ dưới hình thức tiền trợ cấp hưu trí, loại niên kim này bảo đảm hoàn trả số tiền đóng góp còn lại cùng với lãi suất cho những người thụ hưởng.

MODIFIED LIFE INSURANCE

Bảo hiểm nhân thọ cải biến 

Bảo hiểm nhân thọ thông thường nhưng phí bảo hiểm trong một vài năm đầu phí bảo hiểm  thấp hơn mức bình thường và phí bảo hiểm của các năm tiếp theo cao hơn mức bình thường. Xem thêm GRADED PREMIUM, WHOLE LIFE INSURANCE.  

MODIFIED PRIOR APPROVAL Xem RATING BUREAU.

MODIFIED RESERVE METHODS

Phương pháp dự phòng cải biến 

Quy trình kế toán nhằm trì hoãn việc trích lập đủ mức quỹ dự phòng phí bảo hiểm thuần của bảo hiểm nhân thọ để trang trải chi phí giành dịch vụ trong những năm đầu của một đơn bảo hiểm. Các chi phí của năm bảo hiểm đầu tiên, như hoa hồng đại lý bảo hiểm, chi phí khám sức khỏe và thuế phí bảo hiểm, thường cao, cho nên còn lại ít phí bảo hiểm để lập quỹ dự phòng theo yêu cầu của các tiêu chuẩn dự phòng đúng giá trị. Trong những trường hợp như vậy, phần chênh lệch thường được bù đắp bằng Tài khoản Lãi của người bảo hiểm. Để tránh điều này, người ta sử dụng 2 phương pháp  dự phòng cải biến: (1) Phương pháp đánh giá đầy đủ dự phòng tạm thời ban đầu và (2) Phương pháp đánh giá dự phòng ban đầu tạm thời hay thường được gọi là Phương pháp đánh giá dự phòng của cơ quan giám sát bảo hiểm. Phương pháp đánh giá đầy đủ dự phòng ban đầu tạm thời không đòi hỏi phải có dự phòng cuối kỳ vào cuối năm thứ nhất và trên thực tế được hạch toán như trong bảo hiểm nhân thọ sinh mạng có thời hạn trong suốt thời hạn này. Phương pháp này giữ lại nhiều phí bảo hiểm để trang trải chi phí giành dịch vụ bảo hiểm và trả tiền khiếu nại trong năm đầu tiên. Trong những năm tiếp sau, để phục vụ mục đích hạch toán dự phòng, đơn bảo hiểm được coi là đã được cấp muộn hơn một năm so với ngày cấp thực tế của người được bảo hiểm già hơn một tuổi so với tuổi thực tế của họ. Điều này dẫn đến  tăng nhiều khoản bổ sung vào dự phòng phí bảo hiểm, kết quả là bù đắp được khoản thâm hụt trong năm đầu tiên.

Phương pháp đánh giá dự phòng của cơ quan giám sát bảo hiểm giới hạn các chi phí trong năm đầu tiên và do đó hạn chế số tiền trích lập phần quỹ dự phòng của đơn bảo hiểm. Các đơn bảo hiểm có phí bảo hiểm thấp hơn một mức nào đó, có thể được hạch toán theo phương pháp đánh giá đầy đủ dự phòng ban đầu tạm thời. Đối với các đơn bảo hiểm có phí bảo hiểm cao hơn mức nói trên thì phương pháp đánh giá đầy đủ quỹ dự phòng ban đầu tạm thời cải biến bằng cách giới hạn số chi phí có thể được sử dụng để tính toán thời hạn trích lập chậm quỹ dự phòng. 

MODIFIED RESERVE STANDARDS Xem MODIFIED RESERVE METHODS.

MODUS OPERANDI

Phương thức hoạt động

MONETARY POLICY

Chính sách tiền tệ.

Chính sách quản lý lượng tiền cung ứng của chính phủ bằng cách thay đổi các yêu cầu về dự phòng và lãi suất của ngân hàng thương mại, nhờ đó thúc đẩy hoặc làm suy giảm nền kinh tế.

MONEY AND SECURITIES BROAD FORM POLICY

Mẫu đơn bảo hiểm mở rộng tiền và chứng khoán.

Đơn bảo hiểm cung cấp sự bảo vệ dành cho một doanh nghiệp để  đối phó với tổn thất vì một rủi ro trong mẫu đơn bảo hiểm trong phạm vi doanh nghiệp (On-Premises Form), mẫu đơn này bảo hiểm mọi rủi ro mất tiền và chứng khoán; hoặc mẫu đơn bảo hiểm ngoài phạm vi doanh nghiệp (Off-Premises Form), mẫu đơn này bảo hiểm mọi rủi ro mất tiền và chứng khoán trong quá trình vận chuyển. Không có yêu cầu về đồng bảo hiểm hoặc mức khấu trừ.
MONEY DAMAGES

Tiền bồi thường.

Các khoản tiền phải trả theo phán quyết của toà án trong một vụ kiện  về trách nhiệm. Tiền bồi thường có thể được chia thành tiền bồi thường đền bù và tiền bồi thường trừng phạt. Tiền bồi thường đền bù bồi hoàn cho bên  nguyên  đơn các chi phí đã phát sinh về thương tật, biến dạng thân thể và sự đau khổ về thể xác và tinh thần. Tiền bồi thường trừng phạt bổ sung thêm vào tiền bồi thường đền bù, để trừng phạt và cảnh cáo bên bị đơn. Trong những năm gần đây, tiền bồi thường trừng phạt ngày càng trở nên thông dụng và khiến cho việc kinh doanh bảo hiểm ngày càng khó khăn hơn.  

MONEY MARKET INVESTMENTS

Đầu tư thị trường tài chính ngắn hạn

Các khoản đầu tư ngắn hạn, bao gồm: thương phiếu, số dư sinh lãi tại các ngân hàng, các chứng khoán đã mua theo thoả thuận bán lại, các chứng khoán đang giao dịch, các khoản vay cầm giữ để bán lại.

MONEY MARKET MUTUAL FUND

Quỹ tương hỗ thị trường tài chính ngắn hạn

Quỹ tập trung chủ yếu vào các chứng khoán ngắn hạn của chính phủ, giấy chứng nhận tiền gửi có thời hạn dưới 1 năm và khoản nợ công ty sinh lãi cao có bảo đảm. Quỹ này là một liên danh tiền tệ của nhiều nhà đầu tư, các nhà đầu tư được hưởng lãi từ thu nhập kiếm được trong liên danh tiền tệ đó. Thu nhập và lãi suất thay đổi hàng ngày, nhưng mỗi cổ phần trong quỹ tương hỗ có giá trị không đổi là 1USD, kết quả là không có lãi hay bị lỗ về vốn gốc. Các quỹ này rất phù hợp đối với các nhu cầu đầu tư ngắn hạn.

Vì các quỹ này đầu tư vào các công cụ tài chính có thời hạn rất ngắn, việc tái đầu tư được thực hiện trên cơ sở liên tục. Do đó, khi lãi suất tăng hay giảm, lãi suất của quỹ tương hỗ sẽ thay đổi tương ứng.

MONOLINE POLICY

Đơn bảo hiểm một loại hình bảo hiểm.

Sự bảo vệ bằng bảo hiểm được thực hiện dưới hình thức đơn bảo hiểm chỉ bảo hiểm một loại hình bảo hiểm duy nhất.

MONTHLY DEBIT ORDINARY INSURANCE (MDO):

Bảo hiểm nhân thọ thông thường áp dụng phí bảo hiểm trả góp hàng tháng (MDO).

Một hình thức bảo hiểm thu phí bảo hiểm hàng tháng trên cơ sở đơn bảo hiểm nhân thọ thông thường. Xem thêm DEBIT INSURANCE (HOME SERVICE INSURANCE, INDUSTRIAL INSURANCE). 

MONTHLY INDEMNITY

Tiền bồi thường hàng tháng.

Khoản thu nhập hàng tháng mà đơn bảo hiểm mất thu nhập do thương tật phải trả cho người lao động được bảo hiểm khi  thu nhập đã bị gián đoạn hoặc chấm dứt vì ốm đau, bệnh tật, hoặc tai nạn.

MONTHLY REPORTING FORM

Mẫu đơn bảo hiểm thông báo hàng tháng.

Mẫu đơn bảo hiểm vận chuyển đường thủy nội địa được sử dụng để bảo hiểm cho động vật thuần hoá, bao gồm cả gia cầm, gia súc, ngựa, cừu và thiên nga. Xem thêm LIVESTOCK INSURANCE; LIVE STOCK MORTALITY (LIFE) INSURANCE. 

MOP Xem MANUFACTURERS OUTPUT INSURANCE.

MORALE HAZARD

Rủi ro tinh thần.

Trường hợp làm tăng xác suất của tổn thất do thái độ thờ ơ của người được bảo hiểm. Thí dụ, người được bảo hiểm quên không khoá cửa và đóng cửa sổ khi rời khỏi nhà. 

MORAL HAZARD

Rủi ro đạo đức.

Trường hợp làm tăng xác suất của tổn thất do những thói quen hoặc lối sống riêng của  người yêu cầu bảo hiểm; thí dụ, nếu người yêu cầu bảo hiểm là một tội phạm.

MORBIDITY

Tần số bệnh tật.

Tần số mắc bệnh.

MORBIDITY ASSUMPTION

Giả định về bệnh tật.

Sự dự đoán mang tính chất thống kê về số lượng người ốm đau, bệnh tật trong tương lai.

MORBIDITY RATE

Tỷ lệ bệnh tật.

Tỷ số giữa số trường hợp mắc bệnh của các cá nhân thành viên trong một nhóm so với toàn bộ nhóm trong một thời gian nhất định.

MORBIDITY TABLE

Bảng thống kê tỷ lệ bệnh tật.

Số lượng thành viên có khả năng mắc bệnh ở từng lứa tuổi, và số thành viên thực tế đã bị bệnh ở từng lứa tuổi.

MORTALITY

Tử vong

Tần số chết.

MORTALITY ADJUSTMENT

Điều chỉnh tỷ lệ tử vong.

Điều chỉnh bảng tỷ lệ tử vong để phản ánh tử vong thay đổi do sự tiến bộ trong y học, khoa học tuổi già và sự cải thiện điều kiện vệ sinh. Những sự điều chỉnh này làm cho bảng liệt kê tỷ lệ tử vong biểu thị rõ hơn số lượng người có khả năng chết trong tương lai. 

MORTALITY ASSUMPTION

Giả định về tỷ lệ tử vong.

Dự báo thống kê về số người chết trong tương lai.

MORTALITY CHARGES Xem MORTALITY ADJUSTMENT; MORTALITY RATE; MORTALITY TABLE.

MORTALITY RATE

Tỷ lệ tử vong.

Tỷ số của số người chết trong nhóm so với tổng số người của nhóm trong một thời gian nhất định.   

MORTALITY SAVINGS

Tiết kiệm do giảm tỷ lệ tử vong.

Sự chênh lệch giữa số liệu thống kê về số người chết thực tế và số liệu thống kê về số người chết dự tính. Trong thống kê, thuật ngữ này được gọi là độ lệch của (X) thực tế so với (X) ước tính. Bảng tỷ lệ chết về bản chất là mang tính thận trọng, vì nó thường giả thiết số người chết lớn hơn so với thực tế. Khi số người chết thực tế ít hơn số người chết giả thiết trong bảng tỷ lệ chết, sẽ dẫn đến tiết kiệm số tiền bảo hiểm phải chi trả.

MORTALITY TABLE

Bảng tỷ lệ tử vong.

Biểu đồ cho thấy tỷ lệ người chết ở từng lứa tuổi dưới hình thức số người chết tính trên một nghìn người.

MORTALITY TABLE WITH PROJECTION

Bảng tỷ lệ tử vong dự báo.

Bảng tỷ lệ tử vong có số liệu thống kê đã được điều chỉnh, để chỉ rõ số thống kê tỷ lệ tử vong dự tính.

MORTGAGE DEFAULT RATIO

Tỷ lệ cho vay thế chấp không thu được lãi

Tỷ lệ của số tiền công ty bảo hiểm đầu tư vào tín dụng thế chấp không thu được lãi (Tín dụng thế chấp nợ lãi) chia cho tài khoản Thặng dư được điều chỉnh của công ty đó. Tỷ lệ này càng nhỏ, tình hình tài chính của công ty bảo hiểm đó càng vững chắc.

MORTGAGEE CLAUSE

Điều khoản cho vay thế chấp.

Điều khoản đính kèm đơn bảo hiểm tài sản để bảo vệ quyền lợi của người cho vay thế chấp trong tài sản thế chấp. Nếu tài sản này bị thiệt hại hoặc bị phá huỷ, người cho vay thế chấp được bồi thường tối đa bằng quyền lợi đã cam kết của họ trong tài sản đó.

MORTGAGEE INSURANCE Xem MORTGAGEE CLAUSE.

MORTGAGE GUARANTEE INSURANCE Xem MORTGAGE INSURANCE.

MORTGAGE INSURANCE

Bảo hiểm tín dụng thế chấp.

Đơn bảo hiểm nhân thọ cam kết trả số dư nợ của tín dụng thế chấp, nếu người vay thế chấp (người được bảo hiểm) chết. Thông thường việc bảo hiểm được thực hiện dưới hình thức bảo hiểm nhân thọ sinh mạng có thời hạn với số tiền bảo hiểm giảm dần theo tiến độ trả nợ.

MORTGAGE INSURANCE PREMIUM

Phí bảo hiểm tín dụng thế chấp.

Số phí bảo hiểm của đơn bảo hiểm tín dụng thế chấp do người vay thế chấp phải đóng cho một công ty bảo hiểm tín dụng thế chấp tư nhân hoặc cho công ty xây dựng nhà ở.

MORTGAGE PROTECTION INSURANCE Xem MORTGAGE INSURANCE.

MORTGAGE REDEMPTION INSURANCE Xem MORTGAGE INSURANCE.

MORTGAGES  IN DEFAULT 

Tín dụng thế chấp lãi .

Tổng các khoản tín dụng thế chấp của công ty bảo hiểm đã không được trả lãi trong thời gian ít nhất là 3 tháng. Đó là tài sản thế chấp mà công ty bảo hiểm đó đã và đang xiết nợ. Xem thêm MORTGAGE DEFAULT RATIO.

MORTICIANS PROFESSIONAL LIABILITY INSURANCE

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của người làm dịch vụ lễ tang.

Bảo hiểm các vụ kiện tụng về sai sót trong hành nghề của người làm dịch vụ lễ tang. Xem thêm PROFESSIONAL LIABILITY INSURANCE.
MOTOR TRUCK CARGO RADIOACTIVE CONTAMINATION INSURANCE

Bảo hiểm nhiễm phóng xạ từ hàng hoá chuyên chở bằng xe ô tô.

Bảo hiểm người chuyên chở thông thường (người được bảo hiểm) về những thiệt hại do nhiễm phóng xạ từ các chất đồng vị phóng xạ có trong tài sản mà họ hoặc người chuyên chở liên quan trông nom, cai quản. Loại trừ vận chuyển chất thải hạt nhân.

MOTOR VEHICLES Xem MOTOR TRUCK CARGO INSURANCE.

Movables

Động sản

Tài sản hữu hình có thể chuyển dịch, không phải là tàu. Động sản bao gồm các đồ quý giá, tiền bạc, chứng từ, chứng khoán và các loại tương tự.

MOVING AVERAGE RATING METHOD

Phương pháp định phí bảo hiểm bình quân động.

Phương pháp sử dụng bảo hiểm để phân tích số liệu của một chuỗi thời gian nhằm dãn đều những biến động bất thường trong việc dự báo những tổn thất có thể xảy ra. Những biến động bất thường cần dãn đều bao gồm: (1) số liệu thống kê những tổn thất khác thường, (2) số liệu thống kê tổn thất của những năm bảo hiểm đầu tiên, không đại diện cho tình hình tổn thất hiện thời, (3) sự lựa chọn bất lợi của những người có đơn bảo hiểm, (4) tổn thất thay đổi do những tiêu chuẩn đạo đức xã hội thay đổi, và (5) số liệu thống kê tổn thất không chính xác do số bình quân sai lệch.

MOVING INSURANCE (FOR A MOVING COMPANY)

Bảo hiểm trách nhiệm của người vận chuyển (công ty vận chuyển).

Đơn bảo hiểm vận chuyển đường thuỷ nội địa áp dụng để bảo hiểm trách nhiệm của công ty vận chuyển đối với hàng hoá của khách hàng mà họ nhận vận chuyển.

MPL Xem MAXIMUM POSSIBLE LOSS; MAXIMUM PROBABLE LOSS.

MULTIEMPLOYER PLAN

Chương trình của nhiều người sử dụng lao động

Một chương trình trợ cấp hưu trí hoặc phúc lợi khác của người lao động dùng để bảo hiểm cho những người lao động tại hai hay nhiều công ty không có liên quan về tài chính. Các công ty này có thể thuê những công nhân từ cùng một nghiệp đoàn hoặc trong cùng một ngành. Tiền đóng góp của các công ty này vào một quỹ chung được sử dụng để trả tiền trợ cấp. Những người lao động có thể chuyển từ người sử dụng lao động này sang người người sử dụng lao động khác mà vẫn được hưởng tiền trợ cấp của họ. Chương trình nhiều người sử dụng lao động đã phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây, vì nhiều người người sử dụng lao động nhỏ cùng nhau tập hợp lại để cung cấp tiền trợ cấp hưu trí cho những người lao động. Xem thêm MULTIEMPLOYER TRUST.

MULTIEMPLOYER TRUST

Hợp đồng tín thác nhiều người sử dụng lao động

Hợp đồng tín thác cung cấp tiền trợ cấp hưu trí hoặc tiền trợ cấp y tế tập thể cho chương trình nhiều người sử dụng lao động. Để giảm bớt chi phí, các hãng nhỏ cùng nhau tập hợp lại để tận dụng các ưu thế kinh tế của việc bảo hiểm số đông.

MULTIPERIL POLICY Xem MULTIPLE PERIL INSURANCE

MULTIPLE EMPLOYER TRUST Xem MULTIEMPLOYER TRUST.

MULTIPLE INDEMNITY Xem ACCIDENTAL DEATH CLAUSE.

MULTIPLE LINE CONTRACT Xem MULTIPLE LINE INSURANCE.

MULTIPLE LINE INSURANCE

Bảo hiểm nhiều nghiệp vụ.

Sự kết hợp các đơn bảo hiểm tài sản và bảo hiểm trách nhiệm. Xem thêm HOMEOWNERS INSURANCE POLICY; PERSONAL AUTOMOBILE POLICY (PAP); SPECIAL MULTIPERIL INSURANCE (SMP).  

MULTIPLE LINE INSURANCE COMPANY

Công ty bảo hiểm nhiều nghiệp vụ.

Công ty bảo hiểm bán từ hai nghiệp vụ bảo hiểm trở lên.

MULTIPLE LINE LAW

Luật  áp dụng nhiều nghiệp vụ.

Luật cho phép người bảo hiểm được tiến hành đồng thời cả bảo hiểm tài sản và bảo hiểm trách nhiệm. Có một thời gian, tại Mỹ, người bảo hiểm chỉ được bán một loại bảo hiểm và một tập quán đó đã dần dần được thể chế hoá thành luật của bang. Điều đáng kể nhất là đầu thế kỷ này, Bang New York, nơi có nhiều người bảo hiểm muốn được cấp giấy phép hoạt động, chỉ cho phép người bảo hiểm tiến hành một loại bảo hiểm. Nhưng năm 1949, bang New York đã thông qua Luật áp dụng nhiều nghiệp vụ, và hầu hết các bang khác cũng áp dụng. 

MULTIPLE LOCATION FORMS

Mẫu đơn bảo hiểm nhiều địa điểm.

Bảo hiểm tài sản của một người nhưng để tài sản ở nhiều nơi khác nhau, bao gồm hàng hoá, nguyên vật liệu, tài sản lắp đặt cố định, tài sản không lắp đặt cố định, máy móc chuyên dụng, những hạng mục công trình nâng cấp, cải tạo do người thuê nhà thực hiện.

MULTIPLE LOCATION POLICY Xem MULTIPLE LOCATION FORMS.

MULTIPLE LOCATION RISKS Xem MULTIPLE LOCATION FORMS.

MULTIPLE PERIL INSURANCE

Bảo hiểm nhiều rủi ro.

Một loại hình bảo hiểm tài sản doanh nghiệp và tài sản cá nhân, trong đó kết hợp một vài loại bảo hiểm tài sản trong một đơn bảo hiểm và bảo hiểm nhiều rủi ro khác nhau. Tuy nhiên, không có bảo hiểm trách nhiệm. 

MULTIPLE PROTECTION LIFE INSURANCE POLICY

Đơn bảo hiểm nhân thọ bảo đảm nhiều mặt.

Một đơn bảo hiểm nhân thọ kết hợp bảo hiểm nhân thọ tử kỳ với bảo hiểm nhân thọ thông thường. Nếu người được bảo hiểm chết trong thời hạn bảo hiểm, người thụ hưởng trả được số tiền gấp nhiều lần số tiền bảo hiểm ghi trên đơn bảo hiểm. Nếu người được bảo hiểm chết sau khi thời hạn bảo hiểm đã kết thúc, người thụ hưởng chỉ được trả theo số tiền bảo hiểm của đơn bảo hiểm. Thí dụ, nếu người được bảo hiểm chết trong vòng 10 năm khi đơn bảo hiểm có hiệu lực, người thụ hưởng được trả một số tiền gấp 3 lần số tiền bảo hiểm của đơn bảo hiểm; sau khi thời hạn 10 năm kết thúc, người thụ hưởng chỉ được trả một số tiền bằng số tiền bảo hiểm của đơn bảo hiểm. Như vậy, trong thời gian bảo đảm nhiều mặt, cả bảo hiểm tử kỳ và bảo hiểm nhân thọ thông thường đều có hiệu lực; sau thời gian đó, chỉ có đơn bảo hiểm nhân thọ thông thường có hiệu lực.
MULTIPLE RETIREMENT AGES

Các tuổi nghỉ hưu khác nhau.

Một thoả thuận, theo đó một người lao động có thể nghỉ hưu và nhận được đầy đủ tiền trợ cấp mà không bị khấu trừ, hoặc tiền trợ cấp bị giảm xuống tuỳ thuộc vào khoản tiền phạt. Các độ tuổi này có thể được phân loại theo cách thức dưới đây:

1. Nghỉ hưu thông thường: Sớm nhất thì người lao động cũng chỉ có thể nghỉ hưu và nhận được đầy đủ tiền trợ cấp sau khi đã đạt tới một độ tuổi tối thiểu với số năm làm việc tối thiểu.

2. Nghỉ hưu sớm: Sớm nhất thì người lao động cũng chỉ có thể nghỉ hưu sau khi đã đạt tới một độ tuổi tối thiểu và có số năm làm việc tối thiểu, nhưng bị phạt dưới hình thức giảm tiền trợ cấp. Cứ mỗi tháng nghỉ hưu sớm hơn tuổi nghỉ hưu thông thường bị giảm một tỷ lệ nào đó của số tiền trợ cấp.

3. Nghỉ hưu muộn: Làm việc muộn hơn tuổi nghỉ hưu thông thường. Trong trường hợp này, tiền trợ cấp có thể giữ nguyên hoặc tăng.

MUNICIPAL BOND INSURANCE

Bảo hiểm trái phiếu địa phương.

Loại bảo hiểm bảo đảm cho người có trái phiếu trong trường hợp chính quyền địa phương không có khả năng trả nợ. Hình thức bảo đảm tài chính này được đưa ra vào đầu những năm 1970 và đã nhanh chóng thành công. Chính quyền địa phương chấp nhận loại bảo hiểm này vì việc chào bán trái phiếu của họ đều dựa vào uy tín của công ty nhận bảo hiểm trái phiếu địa phương, không dựa vào uy tín của chính quyền địa phương. Điều đó có nghĩa là hầu hết việc chào bán trái phiếu địa phương đều được nâng lên hạng AAA (Triple A), và chính quyền địa phương có thể huy động tiền với lãi suất thấp hơn. Đối với các nhà đầu tư, trái phiếu địa phương ít rủi ro hơn. 

MUNICIPAL INSURANCE

Bảo hiểm chính quyền địa phương.

Bảo hiểm tài sản và/hoặc trách nhiệm của chính quyền địa phương. Chính quyền địa phương có trách nhiệm bảo quản đường cao tốc cũng như duy trì nhiều dịch vụ công cộng. Bảo hiểm trách nhiệm của chính quyền địa phương đã trở thành một vấn đề trong giai đoạn khủng khoảng bảo hiểm năm 1985-1986, khi đó loại bảo hiểm này khó có thể mua được hoặc nếu mua được cũng rất đắt. Phán quyết của toà án trong các vụ kiện về sự bất cẩn này làm cho vấn đề  càng trở nên trầm trọng hơn khi học thuyết về trách nhiệm chung và trách nhiệm riêng đã có hiệu lực. Học thuyết này quy định rằng, số tiền do toà án phán quyết chống lại một vài người bị kiện có thể thu từ một người nếu những người khác không thể trả được. 

MUSICAL INSTRUMENTS INSURANCE

Bảo hiểm nhạc cụ.

Loại bảo hiểm dành cho các nhạc sĩ và những người cung cấp dịch vụ âm nhạc khác như người bán nhạc cụ. Các nhạc cụ, thiết bị làm việc, và bản nhạc được bảo hiểm mọi rủi ro tại bất cứ địa điểm nào, nhưng tuân theo các điểm loại trừ về hao mòn tự nhiên, chiến tranh và thảm hoạ hạt nhân. Phải liệt kê rõ ràng mỗi hạng mục cụ thể trong đơn bảo hiểm.

MUTUAL ASSENT

Chấp thuận chung.

Thoả thuận trên cơ sở đề nghị và chấp nhận. Để cho hợp đồng có tính chất pháp lý (và do đó có hiệu lực trước toà án), cần có đề nghị của bên này đưa ra cho bên kia và bên kia chấp nhận đề nghị này. Nếu được đàm phán một cách hợp lý, hợp đồng bảo hiểm sẽ được coi là một hợp đồng chấp thuận chung.

MUTUAL ATOMIC ENERGY REINSURANCE POOL

Nhóm liên doanh tái bảo hiểm tương hỗ năng lượng nguyên tử.

Một nhóm những người bảo hiểm tương hỗ nhận bảo hiểm lò phản ứng hạt nhân mà các đơn bảo hiểm tài sản và bảo hiểm trách nhiệm tiêu chuẩn loại trừ. Xem thêm NUCLEAR ENERGY LIABILITY INSURANCE.  

MUTUAL BENEFIT ASSOCIATION Xem ASSESSMENT COMPANY; ASSESSMENT INSURANCE; ASSESSMENT PERIOD.

MUTUAL FUND

Quỹ tương hỗ.

Quỹ do nhiều nhà đầu tư góp tiền lập ra để mua cổ phiếu, trái phiếu, hàng hoá, quyền lựa chọn và/hoặc quỹ thị trường tiền tệ hoặc kim loại quý như vàng hoặc chứng khoán nước ngoài. Về mặt lý thuyết, quỹ tương hỗ tạo cho các nhà đầu tư cơ hội quản lý tiền tệ chuyên nghiệp và đa dạng hoá đầu tư, đi vào lĩnh vực đầu tư thận trọng hoặc lĩnh vực đầu tư táo bạo hoặc kết hợp cả hai lĩnh vực đó. Quỹ tương hỗ được bán có lệ phí bán (phụ phí) hoặc không có lệ phí bán (không tính phụ phí) hoặc lệ phí bán thấp. Quỹ này thường thu một khoản phí quản lý bằng một tỷ lệ của tổng tài sản đang quản lý, thường là 1% mỗi năm theo một thang giảm dần khi tài sản tăng lên. Nhiều công ty bảo hiểm cũng bán quỹ tương hỗ.

MUTUAL FUND INSURANCE

Bảo hiểm quỹ tương hỗ.

Đơn bảo hiểm bảo đảm tài chính bồi thường tổn thất của vốn gốc đầu tư vào quỹ tương hỗ.

MUTUAL INSURANCE COMPANY

Công ty bảo hiểm tương hỗ.

Công ty thuộc quyền sở hữu của chính những người có đơn bảo hiểm; công ty bảo hiểm tương hỗ không bán cổ phiếu ở sở giao dịch chứng khoán. Xem thêm DIVIDEND OPTION; PARTICIPATING INSURANCE; STOCK INSURANCE COMPANY.

MUTUALIZATION

Tương hỗ hoá.

Chuyển công ty cổ phần bảo hiểm thành công ty bảo hiểm tương hỗ, trong đó công ty cổ phần bảo hiểm mua toàn bộ và không cho lưu hành cổ phiếu của mình.

MUTUALLY EXCLUSIVE

Loại trừ lẫn nhau.

Trường hợp phát sinh sự kiện này loại trừ phát sinh sự kiện khác; Thí dụ, nếu một vận động viên chạy thi bị chết trong một cuộc thi điền kinh, vận động viên đó không thể ghi tên tham gia vào các cuộc thi điền kinh trong tương lai.

MUTUAL MORTGAGE INSURANCE FUND

Quỹ bảo hiểm thế chấp tương hỗ.

Quỹ bảo hiểm tiền vay thế chấp để làm nhà của từ một đến bốn gia đình; quỹ này cũng bảo hiểm các khoản vay nâng cấp nhà cửa và các khoản vay để sửa chữa nhà cửa sau một tai nạn. 

MYSTERIOUS DISAPPEARANCE EXCLUSION

Điều khoản loại trừ sự mất tích bí ẩn.

Một điều khoản trong đơn bảo hiểm. Điều khoản này loại trừ trường hợp tài sản bị tổn thất không rõ nguyên nhân. Mất tích bí ẩn là một điểm loại trừ trong đơn bảo hiểm mọi rủi ro vận chuyển đường thuỷ nội địa tiêu chuẩn. Vì một số đơn bảo hiểm trộm cắp  không có điểm loại trừ này, nên có ngụ ý bảo hiểm cả trường hợp mất tích bí ẩn. Ví dụ như là bảo hiểm  trường hợp mất chuỗi kim cương khi người chủ không thể nhớ chuỗi kim cương đó đã bị mất như thế nào.
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